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XÃ ĐOÀN ĐÀO
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Số: 430/BC-UBND Đoàn Đào, ngày 11 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương 
đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục

Thực hiện Công văn số 2708/SGDĐT-TCCB ngày 04/8/2026 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc xây dựng báo cáo Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức 
danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Ủy ban nhân dân xã 
Đoàn Đào báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng tổ chức, cá nhân tham gia góp ý
STT Đối tượng góp ý Số lượng

1 Số lượng cơ sở giáo dục tham gia góp ý 07
2 Số lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia góp ý 20
3 Số lượng nhà giáo tham gia góp ý 181

2. Đánh giá tác động

STT Nội dung đánh giá tác động Đơn vị 
tính Tổng số

1 Số giáo viên sơ cấp thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 
Điều 3 dự thảo Thông tư

Số 
người 0

2
Số giáo viên trung cấp có năng lực thực hành nghề dạy trình độ 
trung cấp (chưa có trình độ từ cao đẳng trở lên theo quy định) theo 
quy định tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư

Số 
người 0

3
Số giảng viên cao đẳng có năng lực thực hành nghề dạy trình độ 
trung cấp (chưa có trình độ từ cao đẳng trở lên theo quy định) theo 
quy định tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Thông tư

Số 
người 0

4
Số giáo viên thuộc đối tượng bổ nhiệm lại theo quy định tại điểm 
a khoản 5a Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT (điểm a khoản 9 
Điều 3 dự thảo Thông tư). Cụ thể như sau:

Số 
người 0

4.1 Số giáo viên mầm non khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên 
được bổ nhiệm hạng II (Mã số V.07.02.04)

Số 
người 9

4.2

Số giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) hoặc tương 
đương và hạng IV (mã số V.07.02.06) hoặc tương đương khi hoàn 
thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp đại học trở 
lên được bổ nhiệm vào hạng II (Mã số V.07.02.04)

Số 
người 0

4.3 Số giáo viên tiểu học khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên 
được bổ nhiệm hạng II (mã số V.07.03.07)

Số 
người 2

4.4 Số giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) hoặc tương Số 0



STT Nội dung đánh giá tác động Đơn vị 
tính Tổng số

đương và hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc tương đương khi hoàn 
thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp đại học trở 
lên được bổ nhiệm vào hạng II (Mã số V.07.03.07)

người

4.5 Số giáo viên trung học cơ sở khi tuyển dụng có trình độ đại học 
trở lên được bổ nhiệm hạng II (Mã số V.07.04.11)

Số 
người 1

4.6
Số giáo viên trung học phổ thông hạng II (Mã số V.07.05.14) 
hoặc tương đương khi hoàn thành chương trình đào tạo được cấp 
bằng tốt nghiệp thạc sĩ được bổ nhiệm hạng I (Mã số V.07.05.13)

Số 
người 0

5

Chi phí phát sinh để trả tiền lương, phụ cấp nếu được bổ nhiệm 
hạng II hoặc hạng I theo quy định tại phương án 1 điểm c khoản 
5a Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT (điểm a khoản 9 Điều 3 dự 
thảo Thông tư)

Triệu 
đồng 52.790.000

6
Phương án bổ nhiệm lại theo quy định tại điểm c khoản 5a Thông 
tư số 31/2026/TT-BGDĐT (điểm a khoản 9 Điều 3 dự thảo Thông 
tư)

Số người chọn phương án 1 Số 
người 125

Số người chọn phương án 2 Số 
người 56

7

Việc chi trả tiền truy lĩnh khi ban hành quyết định mới thay thế 
quyết định đã ban hành trước đó theo quy định tại điểm g khoản 
5a Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT (điểm a khoản 9 Điều 3 dự 
thảo Thông tư)

7.1 Số tiền phát sinh khi thực hiện phương án 1 Triệu 
đồng 52.790.000

7.2 Số tiền phát sinh khi thực hiện phương án 2 Triệu 
đồng 42.853.000

8
Chi phí phát sinh để chi trả tiền truy lĩnh khi ban hành quyết định 
mới thay thế quyết định đã ban hành trước đó theo quy định tại 
điểm b khoản 9 Điều 3 dự thảo Thông tư

Triệu 
đồng 35.193.000

3. Góp ý chi tiết đối với nội dung dự thảo Thông tư

Nội dung quy định tại dự thảo Thông tư

Số lượng 
người đề 

nghị 
điều 

chỉnh

Phương 
án đề 
nghị 
điều 

chỉnh

Lý do đề 
nghị điều 

chỉnh

Điều 1 0

Khoản 1 Điều 1 0

Khoản 2 Điều 1 0

Khoản 3 Điều 1 0

Điều 2 0

Điều 3 0



Nội dung quy định tại dự thảo Thông tư

Số lượng 
người đề 

nghị 
điều 

chỉnh

Phương 
án đề 
nghị 
điều 

chỉnh

Lý do đề 
nghị điều 

chỉnh

Khoản 1 Điều 3 0

Khoản 2 Điều 3 0

Khoản 3 Điều 3 0

Khoản 4 Điều 3 0

Khoản 5 Điều 3 0

Khoản 6 Điều 3 0

Khoản 7 Điều 3 0

Khoản 8 Điều 3 0

Khoản 9 Điều 3 0

Điểm a khoản 9 Điều 3 0

Điểm a khoản 5a 0

Điểm b khoản 5a 0

Điểm c khoản 5a 0

Phương án 1 0

Phương án 2 0

Điểm đ khoản 5a 0

Điểm e khoản 5a 0

Điểm g khoản 5a 0

Điểm h khoản 5a 0

Điểm b khoản 9 Điều 3 0

Điểm c khoản 9 Điều 3 0

Điều 4 0

Nội dung góp ý khác nếu có: Không.
Trên đây là báo cáo góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp 
lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Đào trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã;
- Lưu VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Vân Anh
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